	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 3929/QĐ-UBND
	Thanh Hóa, ngày 17 tháng 10 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI; BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ;

Căn cứ Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1089/TTr-STNMT ngày 04/10/2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1369/STP-KSTTHC ngày 18/9/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Cục Kiểm soát TTHC-VP Chính phủ (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Thị Thìn


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3929/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	I
	Lĩnh vực đo đạc và bản đồ
	

	1
	Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ
	Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

	2
	Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (đối với tổ chức không thuộc: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính chị, chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập)
	- Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

	3
	Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (đối với tổ chức không thuộc: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập)
	


2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

	Stt
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	I
	
	Lĩnh vực đo đạc và bản đồ
	

	1
	T-THA- 287822-TT
	Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ
	Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.

	2
	T-THA- 286106-TT
	Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (đối với tổ chức không thuộc: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập)
	- Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

	3
	T-THA- 286107-TT
	Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (đối với tổ chức không thuộc: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập)
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH THANH HOA Péc lip - T do - Hanh phiic
sé: 3929 /1QD-UBND Thanh Héa, ngay A7 thing 10 ném 2017
QUYET PINH

Vé viéc cbng bd thii tuc hanh chinh duge sira d6i; bj bii bd
linh vure do dac va bin @6 thude thim quyén gidi quyét ciia S& Tai nguyén
va Moi trudng tinh Thanh Héa

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH THANH HOA

Can ¢t Lut T chirc chinh quyén dia phuong ngay 19/6/2015;

Cin ¢t Nghi dinh s 63/2010/NP-CP ngay 08/6/2010 ctia Chinh pht vé& kiém
sodt thi tuc hanh chinh; Nghi dinh s 48/2013/ND-CP ngay 14/5/2013 ctia Chinh
phil stra dbi, b sung mat sb diéu cla cac Nghi dinh lién quan dén kiém soat thi tuc
hanh chinh;

Can cir Thong tu sé 05/2014/TT-BTP ngay 07/02/2014 ciia B truéng Bo Tu
phap huéng din céng bb, niém yét thi tuc hanh chinh va béo céo vé tinh hinh, két
qua thyc hién kiém soét thu tuc hanh;

Cin cir Théng tw s§ 196/2016/TT-BTC ngay 08/11/2016 cia B Tai chinh
quy dinh mc thu, ché d8 thu, ndp, quan 1y va st dung phi khai théc, st dung thong
tin dir lidu do dac va ban dd;

Can clr Thong tr sb 34/2017/TT-BTC ngay 21/4/2017 ctia B Tai chinh quy
dinh murc thu, ché dé thu, ndp, quan 1y va sir dung phi thim dinh cdp gidy phép
hoat déng do dac va ban do;

Xét d& nghi cia Giam dbc S& Tai nguyén vA Moi trudng tai TO trinh s6
1089/TTr-STNMT ngay 04/10/2017 va Gidm dbc S& Tu phisp tai Cong vin sé
1369/STP-KSTTHC ngay 18/9/2017,

QUYET PINH:

Diéu 1. Céng bd kém theo Quyét dinh nay 03 thu tuc hanh chinh duge sira
ddi, 03 thit tuc hanh chinh bi bai bé linh vire do dac va ban d thudc thdm quyén
giai quyét ctia S& Tai nguyén va Méi trudng tinh Thanh Héa.

Didu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh Ié tir ngay ky.







Chéanh Van phong UBND tinh, Giam déc cic sé: Tai nguyén va Moi trudng,
Tu phép; Thu truong cac co quan, don vi va c& nhan cé lién quan chiu trach nhiém
thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhin: >
- Nhu Didu 2 Quyét dinh; KT, CHU TICH

- Cyc Kiém soat TTHC-VP Chinh pht (dé b/e);
- Chit tich UBND tinh (dé b/c);
- Cdng thong tin dién i tinh;
-Luu. VT, NC.








AN CHIY
AL GUX

HUQC THAM QUYEN GIAI QUY]‘:T
AAMOI TRUONG TINH THANH HOA

(Ban hanh kem hgo Quy@r éffffh 5G: J929 /OD-UBND ngéy AT thing 10 nim
ZON clla’ Chu n@h Bly ban nhén dén tinh Thanh Hod)

PHAN I. DANH MUC THU TUC HANH CHINH
1. Danh muc thi tuc hanh chinh dwec sia dbi linh vue do dac va ban dd

thudc thAm quyén giai quyét cia S& Tai nguyén va Mdi trwong tinh Thanh Hoa

STT

Tén thd tuc hanh chinh

Tén vin bian QPPL
quy dinh ndi dung sia
dbi, bd sung, thay thé

Linh vue do dac va ban d6

Cung cap thong tin, d liéu do dac va ban dd

Théng tur 56
196/2016/TT-BTC ngay
08/11/2016 cta B) Tai
chinh quy dinh muic
thu, ché d6 thu, nop,
quan ly va su dung phi
khai théc, s dung
théng tin di liéu do
dac va ban do

Cép gidy phép hoat dong do dac va ban dd (dé: véi
t6 chite khdng thude: cdc Bg, co quan ngang Bg, co
quan thudc Chinh phi; co quan trung wong cua
cdc 16 chirc chinh chi, chinh tri - xd héi va cdc 16
chite xd hgi - nghé nghiép, cdc Téng céng ty do
Thii tuéng Chinh phit quyét dinh thanh lap)

Cép bd sung ndi dung gidy phép hoat dong do dac va
ban db (d6i véi 16 chike khéng thuge: cdc Bé, co quan
ngang B, co quan thugc Chinh phil, co quan trung
uong cua cdc 16 chite chinh chi, chinh tri - x@ héi v
cdc t6 chitc xd hoi - nghé nghiép; cac Tong cong ty
do Thi tueéng Chinh phi quyét dinh thanh lap)

- Nghi dinh sé
36/2017/ND-CP ngay
04/4/2017 cia Chinh
pht quy dinh chic
ning, nhiém vu, quyén
han va co cdu 16 chiic
ctia B§ Tai nguyén va
M6i trudng.

- Théng tu s
34/2017/TT-BTC ngay
21/4/2017 ctia B§ Tai
chinh quy dinh mic
thu, ché do thu, ndp,
quéan ly va sir dung phi
thdm dinh cip gidy
phép hoat déng do dac
va bén db.








2. Danh muc thii tuc hanh chinh b bai bé lnh vye do dac va ban @b thude
thdm quyén gidi quyét ciia S¢ Tai nguyén va Méi trudng tinh Thank Héa

S6 hd so

Tén vin ban QPPL
quy dinh ndi dung

Stt TTHC Tén thi tuc hanh chinh sita i, bé sung,
thay thé
I Linh vure do dac va ban do
Théng tur s6
196/2016/TT-BTC
ngay 08/11/2016 cua
T-THA- | Cungcép théngtin, dir litudo dac vabandd | B4 Tai chinh quy dinh
1| 287822-TT mitc thu, ché d§ thu,
ndp, quan ly va s
dung phi khai thdc, su
dung thoéng tin dir liéu
do dac va ban db. |
Cép gidy phép hoat dong do dac va ban db | - Nghi dinh s
(d8i véi t6 chire khong thude: cée B, co | 36/2017/ND-CP  ngiy
quan ngang B, co quan thuéc Chinh phil; 04/4/2017 cua Chinh
2 T-THA- co' quan trung wong cia cdc 16 chirc chinh | Pu quy dinh chire
286106-TT | chi, chinh tri - x& héi va céc t8 chire xa hoi | 1ang, nhiém vu, quyén
- nghé nghiép; céc Tong céng ty do Thii hz:m VE} CCf_Cé“ téA Chﬁ(‘:
tuémg Chink phts quyét dinh themh lgp) | C92 B0 Tainguyén va
Moi trudng. ‘
Cép bo s?ng'néi ?un]gxgié?/'p}lép h’oat d(?ng 34 /2§ lh ;I;%“B;E ng;;
do dac va ban d6 (ddi voi 16 chirc khdng 21/4/2017 ciia Bd Tai
thufc: cdc Bg, co quan ngang BJ, co quan chinh quy dinh mtc
3 T-THA- | thugc Chinh phi, co quan trung uong cia | thy, ché d6 thu, ndp,
286107-TT | cdc to chirc chinh chi, chinh tvi - x& hoi va

cde 16 chitc x8 hoi - nghé nghiép; cdc Tong
céng ty do Thii tudng Chink phii quyét dinh
thanh Idp)

quan Iy va sur dung phi
thdm dinh cdp gidy
phép hoat déng do dac
va bén do.

_ PHAN IL. NOI DUNG CU THE CUA THU TUC HANH CHINH PUQC
SUA POI LINH VUC PO PAC VA BAN PO THUQC THAM QUYEN GIAI
QUYET CUA SO TAI NGUYEN VA MOI TRUONG TINH THANH HOA (Cé
ngi dung cu thé cua 03 thi tuc hénh chink dinh kém)







T INH VU'C PO PAC VA BAN DO
THUOC THAM. UYEN\QI\ QUYET CUA SO TAX NGUYEN VA
MO TRYGNG TINH THANH HOA
(Ban hémh kem theo Qﬁye’i" Jz'zrzksm /Q’H G /OP-UBND ngay A7 théng 10 nam 2017

ci: Chil tich U ¥am nhdn dén tinh Thanh Hod)
\—-..—w"‘

Thi tuc hank chinh: Cung cép théng tin, dir liéu do dac va ban dd

Linh vue: Po dac va ban dd.

NOI DUNG CU THE CUA THU TUC HANH CHINH

1. Trinh tu thue hién:

Buée 1. Chuin bi hé so: Co quan, 16 chite, cd nhdn ¢ nhu cdu siv dung thong tin,
dir 1iéu do dac vd ban de nép hé so Yéu cént.

Buée 2. Tiép nhan hd so:

a. Dia diém tiép nhan: Bo phdn tiép nhén hé so va trd két qua cia So Tai nguyén va
Moéi truong tai Trung tdm Hanh chinh céng tinh Thanh Hoa (so 28 dai Ig Lé Lo,
phurong Dién Bién, thanh phé Thanh Hoéa, tinh Thanh Héa).

b.Thoi gian tiép nhan: Trong gio hamh chinh cde ngdy tir thir 2 dén thir 6 hang tudn
(trir ngdy Lé. Tét va cdc ngdy nghi theo quy dinh).

c. Nhitng diém can luu v khi tiép nhan hd so: khéng

Burée 3. Xir 1y ho so:

- Khi nhin duge thi tuc cung cip théng tin, dit lidu do dac va ban ) hop 1§, S& Tai
nguyén va Méi trudng cé trach nhidm thuc hién viéc cung cdp théng tin, dit lidu do
dac va ban dé.

Néu khéi luong théng tin, dir lidu qua 16n ma khong thé thuc hién viée cung cép
trong ngay thi S& Tai nguyén va Méi trudng phai théng béo cu thé vé thoi gian cung
cap. Trudng hop tir chdi cung cdp théng tin, dit litu, co quan ¢é trach nhiém cung
cp phai tra 161 cho t6 chirc, ¢4 nhan biét 16 ly do.

- S¢ Tai nguyén va Mol trudmg c6 trach nhiém x4c nhan ngudn gbc hop phép cua
thong tin, dir !iéu do dac va ban dd khi ¢6 yéu ciu theo miu sé 02 ban hanh kém
theo Théng tu s6 48/2015/TT-BTNMT ngay 12/11/2015 ctia Bo truéng B Tai
nguyén va Méi trudmg quy dinh vé quan 1Y, cung cp va khai théc str dung théng tin,
dit liéu do dac va ban db.

Bude 4. Tra két qua:

a. Dia diém: BS phan tiép nhgn hé so va tra két qua cia S¢ Tai nguyén va Mbi
trurong tai Trung tam Hanh chink cong tinh Thanh Hoa (s6 28 dgi 16 Lé Loi, phuong
Dién Bién, thanh phé Thanh Héa, tinh Thanh Héa).

b. Thoi gian: Trong gio hanh chinh cdc ngay tir thir 2 dén thir 6 hang tuan (trir ngdy
Lé. Tét va cdc ngdy nghi theo quy dink).








2. Cach thire thwe hién: Truc tiép.

3. Hd so:

a. Thanh phén hd so bao gdm (c4c loai gidy to phai ndp va xuét trinh):
- Gidy t& yéu chu:

+ Pbi voi cd nhan: Xuit trinh gidy chimg minh nhan dén.

+ Pdi véi co quan, td chire: Xudt trinh gidy gisi thidu.

- Nguoi truc tiép dén yéu ciu cung cip thdng tin, dir lidu dién diy du théng tin va ky
Phiéu yéu céu cung cip théng tin, dir lidu do dac va ban dé dugc 1ap theo miu sé 01
ban hanh kém theo Thédng tu sé 48/2015/TT-BTNMT ngay 12/11/2015 cia B
truong B6 Tai nguyén va Mdi trudng quy dinh vé quan ly, cung cip va khai théc sir
dung théng tin, dir liéu do dac va ban db.

b. S6 luong hé so: 01 bo.

4. Thoi han giai quyét:

- Khi nhén dugc thi tue cung cip thong tin, dit lidu do dac va ban dd hop 1€, S¢ Tai
nguyén va Mo1 trudng c6 trach nhiém thuc hién viéc cung cap ngay trong ngay lam viéc.
- Néu khéi lueng théng tin, dit liéu qua 16n ma khdng thé thuc hién viéc cung cip trong
ngay thi S& Tai nguyén va Méi trurdmg phai thong bao cu thé v& thoi gian cung cAp.

3. Co quan thyc hién tha tuc hanh chinh:
a) Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: S6 Tai nguyén va M6i tridng Thanh Héa.

b) Co quan, nguoi cé tham quyén duoc uy quyén hodc phdn cdp thue hién (néu c6):
Khong.

¢) Co quan truc tiép thiee hién TTHC: S6 Tai nguyén va Mobi trieong Thanh Hoa
d) Co quan phéi hop (néu c6): Khéng

6. DPSi twong thure hién thi tuc hanh chinh: T8 chic, ¢4 nhan.

7. Y&u cau hoan thanh miu don, miu t& khai:

- MAu sé 01: Phiéu yé&u céu cung cép thong tin, dit liéu do dac va ban dd (Ban hanh
kém theo Thong tu s6 48/2015/TT-BTNMT ngay 12/11/2015 ctia Bd truong B Tai
nguyén va Méi trudng quy dinh vé quan 1y, cung cdp va khai thac sir dung thdng tin,
dit liéu do dac va ban dd).

- Méu s6 02: Ban x4c nhan ngudn gdc hop phdp cuia théng tin, dit lidu do dac va ban
d6 (Ban hanh kém theo Théng tu s 48/2015/TT-BTNMT ngay 12/11/2015 cta B
truong B6 Tai nguyén va Méi trudng quy dinh vé quéan 1y, cung cip va khai thac sir
dung théng tin, dit liéu do dac va ban dd).








8. Phi, [€ phi:

Miic phi khai thdc va sir dung tw liéu do dac va ban dé duwoc quy dinh cu thé tai Biéu
muke thu phi khai thdac va sir dung tw lidu do dac va ban do Ban hémh kém theo Thong tuwr
56 196/2016/TT-BIC ngay 08/11/2016 ciia B Tai chink quy dinh mikc thu, ché @ thy,

nop, quan Iy va sir dung phi khai thde, sir dung thong tin dit lidu do dac vé ban db.
Don vi | Miic thu
tinlt (ddng)

SaTT Logi i fiéu Glii chii

! Ban db iu trén giily

I Ban dé dia hinh o 16 1710 006 va lon hon to 120.000
2 1Ban dé dia hink t 16 1725 000 1o 130.006
3 |Ban d6 dia hink tv Jé 1750.000 1o 140.000
4 |Ban do dia hink 1y b 1100000 vé nho honl 1o 170.000
Bein {6 hénh chinh Viét Nam bho 900, 60
6 |Ban @o himh chinh cap tinh be 300.000
Ban d6 hamh chinh cip huyén bg 150.000)
11 |Ben dé 5o dang Vecior
) |Ban dé dia hinh (yle 172000 micitth 400.000,
2 |Bdn dé dia hink 1y )¢ 175 000 manh 440.000
3 |Bdn dé dia hinh 1y dé 1710.000 manth 670.000 .
- Néu chon loc ndi dung theo
4 Ban do (‘l’fﬂ hink (]' JL; 1725000 manh 760, 0007 ;'ép [lgéng tin thi mtrc thi p,’g
5 iBan d6 dia hinh 1y 1é 1/50.000 manh | 950.000C0 1mg (6p nhie sau:
- a) Cac lép théng tin dig
G B do dia hinh o 1 17700.000 manh | 2.000.000p;,5 ddn cu, giao thong, thiy
7 {Ban d6 diu hink 1y lé 17230.000 wonh | 3.300.0000€: thu bang 1/7 mure thu (heo
—— — - : neilt ithdn voi hé 56 7,2;

8 (Ban do dia hink ry b 1/500.00)) manh | 5.000.000 b} Cde Iép co 5o odn hoc,
9 |Ban d diu hink oy J 1/1.000.000 mank | 8.000.000¢a gidi, thuc vdt: thu bing
- - : H7 mite thy theo manh

10 |\Bdn do hanh chink Viét Nau meinh 4.000.000)
11 \Ban dd hanh chinh tinkh wanh | 2.000.000
12 |Bdn &6 hanh chinh cdp huyen mdnh | 1.000.000
[ |Bén dé 56 daug Ruster Wi thu bang 50% ban dé s6 dang vector cing ty 18

IV \Dir ligu phim deth clp tir nudy bay

I |File chup dnh k thudt s6 Jile 250.000
2 Phim guét dp phdn gigi 16 pm Jile 230.000
2 \Phim quét do phan gici 20 um Jile 200.000
4 \Phim quét dg phdn gici 22 um Jile 150.000
5 |Binh déénhsé ty Ig 172.000 mcinh 60.000
G |Binh d6 dnh s6 1y 16 175,000 manh 60.000
7 |Binh dé anh sé tv I¢ 1/10.000 mdnh 70.000
8 |Binh dd anhsé 1y I¢ 1/25.000 ménh 70.000
O \Binh dé anhsé ty ¢ 1/50.000 minh 70.000

Vv \Gid trj didnt tpa 4

I (Cdp0 diém 349000








2 |Hangt diém 250.000
3 Hangli | diem 220.000
4 |Hlng lil hang IV diém 200.000
5 (Digchinh co so dibm 200.000)
yi  |Gid trf diém df can '
|
L Hang] diém 166.000
? IH{mg 1 diém 150.000
3 |\Hang diém 120.000
4 \Hang 1V diém 110.001)
VI (Gl trf didm trong lire {
[ \Diém cor sor diém 200.000,
2 Diém hang | diéni 160.000
3 \Piém o diém 140.000)
4 |Diém ehitiér diém 80.000
VIIE (Ghi chit diéni toa d@p, @p cao, trong luc 1 20.000
IX |Cosodit litn nén diu If
I Cosodiv ligu nén dia by n 16 172 000 menh J00.000
2 |Co so dit tidu uen dia Iy 0 Ié 1/5.000 manh 300.000
3 [Cosodit figu nén dia Iy 1y 16 1710.000 mnf 850.0000 Néy chon loc ngi dung thed
4 |Cos6 div ligu nén dia ly v 16 1/50.000 manh | 1.500.0007 160 thong tin thi nuic thu ph
F:I?O tweng lcp nhie sau:
al Cdc I6p théng tin dig
finh, ddn cu, giao thong. ihiy
fié: thu bing 1/7 mic thu the
mank nhén voi hé 56 1,2,
5 |Cos6 div liu nén dia 1§ 1 1é 1/1.000.000 | wank | 8.000.000 % C9° 10p co 5o odn hoc,
’d;a gici, thuc vét: thu bang
1/7 e thy theo mdnh
WMo hin}:a 56 d¢ cao do chink xdc cac xdy
6 dung bang cong nghé quet lidar déng géi | mdanh 200.000
theo mdnh tilé 1/2.000 hodic ty 1¢ 1/5.000
MG hinh 56 dg cao d¢ chinh xdc hrong iing
V&7 khodng cao déu 0.5 mét dén 5 mét déng .
7 \gi theo ménh 15 1§ 1/2.000 hodc 5 Ié manh (- 80.000
1/3.000
MS hink 56 3G cao dp chinh xde tuong ing
8 |véikhodng cao déu 5 mér dén 10 mét dong| manh 170.000
goi theo manh 1y 18 1/10.060
M0 hink 56 43 cao d6 chinh xde tuong img
9 Woi khodng cac dén 5 mét dén 10 mét, déng mank | 2.530.000
6i theo manh v 16 1/50.000
VS hink 56 dg caq 6 chinh xdc tuong ikng 0‘
10 Wé7i khodng cao déu 20 mét ding géitheo | manh 300.00
mank ty Ié 1/50.000
Il |Cos¢dit lidu dia danh dia danh 20.000








9. Két qua céia viéc thyc hién tha tyc hanh chinh: Théng tin, dit liéu do dac va
ban do

10. Yéu ciu ho#c diéu kién dé duoc cdp thi tuc hanh chinh: Khéng quy dinh

11. Cén cir phap 1y cia thii tuc hanh chinh:
- Nghi dinh s 45/2015/ND-CP ngay 6/5/2015 ciia Chinh phi v& hoat dong do dac
va bin db;
- Théng tu s§ 48/2015/TT-BTNMT ngay 12/11/2015 ctia B trudng B6 Tai nguyén
va Méi truomg quy dinh vé quan ly, cung cap va khai thac str dung théng tin, di lidu
do dac va ban do:
- Théng twr s6 196/2016/TT-BTC ngay 058/11/2016 cua B Tai chinh quy dinh mirc thu,
ché a6 thu. nép, quan IV vé sir dung phi khai thée, sir dung théng tin div liéu do dac
va ban do.

“phén in nghiéng 1é néi dung diroc sira déi. bé sung”

_ CACMAU DON, TO KHAI HANH CHINH: C¢
MAU KET QUA THY'C HIEN THU TUC HANH CHINH: C6








CO QUAN CUNG CAP DU LIEU

Mau sé 01

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CJ QUAN CHU QUAN
Doc 18p — Tu do — Hanh phic

PHIEU YEU CAU CUNG CAP
THONG TIN, DU LIEU PO PAC VA BAN PO
SOt

12 L0 1 13U O

DA CIl i
Danh muc théng tin, dit liéu do dac va ban do yéu céu cung cép:

TT | Loai thong tin, di liéu W Khu vire \ Bon S6 Muc dich siv dung
: vi lwong
—— e [ B _— S OV [ [
—_—— —— e e i) [N [ e e i s e e e ]
A RN SRS M R R

Bén yéu cau cung cdp cam két nghiém tic thuc hién ddng théi théng bao
cho ngudi cé trach nhiém quan li va khai thac, st dung théng tin, di liéu duoc
cung cdp tuan tha nhitng quy dinh sau:

- Khal thac, str dung théng tin, dit liéu ding muc dich khi dé nghi cung cép.

- Khéng duoc sao lai hoic chuyén nhuong cho té chire, cd nhén khac.

- Khi sir dyng théng tin, dit liéu do dac va ban dd duge cung clp dé thanh
18p cac bd dir ligu thir cap vé1 mue dich thuong mai thi phai duoc su dong y cla
co quan cung cap.

- Khéng sir dung thong tin, dif liéu ban d6 duogc cung cap dé két ndi thanh
khu vuc thudc pham vi bi mat Nha nuoc.

NGUOI YEU CAU

DUYET CUNG CAP
(Ky, ghi ¥6 ho tén)
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MAu sé 02

CU QUAN CHU QUAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CO QUAN CUNG CAP DU LIEU Pdc ldp — Tw do — Hanh phiic
ey MIEAY . thang... ... HAM ... ...

BAN XAC NHAN NGUON GOC HQP PHAP
CUA THONG TIN, DU LIEU PO PAC VA BAN PO

................................................................................................

dung théng tin, dir liéu) theo Phiéu yéu cau cung cip thong tin, dir 1iéu do dac va
ban d&/ Hop dbng cung cép, khai thac, sir dung thdng tin, dit liéu do dac va ban

Danh muc théng tin, dit liu duoc x4c nhéan bao gom:

Pon S50

. N Muc dich sir dung
vi lwong

TT Loai théng tin, dii liéu Khu vye

THU TRUONG CO QUAN CUNG CAP THONG TIN, DU LIEU
(Ky, ghi rd ho tén, déng ddau)
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N
THU TUg'I;fAN,H EHJN INH VU'C PO DPAC VA BAN PO
QUYET CUA SG TAINGUYEN VA

THUOC THAWE YUYENS
r&[m TRY TINH THANH HOA

(Ban hamh kém theo\Oyd ém&g,go //éQ 9 /OD-UBND ngay AF thing 10 nim 2017
ChWan nhdn ddn tinh Thanh Hoad)

CU

/

Thu tuc hanh chinh: Cip gidy phép hoat dong do dac va ban db (déi véi b chirc
khéng thude: cac B, co quan ngang Bo, co quan thudce Chinh phu; co quan trung
wong cua céc td chire chinh chi, chinh tri - x4 hoi va cic té chirc x4 héi - nghé
nghtép; cac Tdng cdng ty do Thu tuéng Chinh phu quyét dinh thanh l4p)

Linh vue: Do dac va ban dé.

NOI DUNG CU THE CUA THU TUC HANH CHINH

1. Trinh tw thuc hién:

Buéc 1, Chuédn bi ho so: T6 chite dé nghi cdp gidy phép hoat ddng do dac va ban
o ngép mét (01) bo hé so v phi tai dia phieong noi 16 chike ¢6 tru sé chinh.

Buwée 2. Tiép nhén hé so

a. Dia diém tiép nhan: Bé phdn tiép nhén ho so va tré két qua ciia S6 Tai nguyén va
Moi tricong tai Trung tdm Hanh chinh céng tinh Thanh Hoa (56 28 dai 16 Lé Loi,
phuong Dién Bién, thanh phé Thanh Héa, tink Thank Héa).

b.Thoi gian: Trong gic hanh chink cdc ngav tir thi 2 dén thir 6 hang tudn (trir ngdy
Lé. Tét va céc ngéy nghi theo quy dinh).

c. Nhimg diém cén lun ¥ khi tiép nhan hd so: Khéng

Budc 3. Xi Iy hd so:

- 86 Tai nguyén va Moi truong cé trdach nhiém xem xét, kiém tra hé so, truong hop
hé so chua day di theo quy dinh, 8¢ Tai nguyén va Moi trirong c6 trach nhiém
hucéng dén 16 chike, cd nhén b6 sung hé so cho ddy dil, viéc yéu cdu 16 chikc, cd nhén
b6 sung hé so chi thue hiénmor (01) lan,

- Trong thoi han ndm (05) ngéy lam viéc ké tir ngay nhdn du hé so hop 1é, S¢ Tai
nguyén va Moi trudng cé trdch nhiém tham dinh hé so, lép bién bdn thém dinh vé
gui bién ban tham dinh kém theo ho so cho Cuc Po dac, Ban db vi Théng tin dia Iy
Viét Nam. Trong thoi han ba (03) ngay lam viée ké tir ngay nhdn i hé SO hop lg,
Cuc Do dac, Ban dé va Théng tin dia Iy Viér Nam ¢4 trdch nhiém cdp gidy phep
hoat déng do dac va bdn dé cho 16 chire ¢6 du diéu kién, truong hop khéng du diéu
kién cdp gidy phép thi tra 161 bing vin ban cho t6 chirc bidt Iy do dong thoi théng
bdo cho So Tai nguyén va Moi truong.

- Cuc Do dac, Ban dé va T héng tin dia ly Viét Nam tra gid'y phép hoat dong do dac
vé ban @6 cho t6 chiic kém theo hé so @€ nghi cép phép. Té chire duorc cdp gidy
| phép ¢ trach nhiém huu gitt hé so ciia mink.
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Budc 4. Tra két qua:

[ a. Dia diém: Cuc Do dac, Bdn dé va Thong tin dia Iy Viét Nam - Bo Tai nguyén va Moi

truong (S6 02, Bdng Thity Tram, phieong C6 Nhué 1, Qudn Bdc Tir Liém, Ha Nob).

b. Thoi gian: Trong gid hanh chink céc ngay tir thir 2 dén thit 6 hang tudn (1 ngdy

| L& Tétva cdc ngay nghi theo quy dinh).

|

\I 2. Cich thive thue hién: True tiép
3. Hb so:

a. Thanh phin hd so bao gdm (cac loai gidy to phai ndp va xuét trinh):

- Pon dé nghi cép gidy phép hoat déng do dac va ban d& (co mau);
- Ban sao kém theo ban chinh dé déi chiéu hoic ban sao ¢6 chimg thuc Quyét dinh
thanh lp hoic gidy Chung nhén dang ky kinh doanh;

- Bin sao kém theo ban chinh dé déi chiéu hodc ban sao ¢6 chung thuc vin bing
chuyén mén, hop déng lao déng hodc quyét dinh tuyén dung, gidy t& chiing minh
vé viéc déng bao hiém, ban khai qua trinh céng tac, quyét dinh bd nhiém cia k§
thuat trudng.

- Ban sao kém ban chinh dé ddi chiéu hoac ban sao ¢6 ching thuc vin bing chuyén
mdn, hop déng lao ddng hodc quyét dinh tuyén dung cua cdc nhén vién ky thuat do
dac va ban do;

- Bin sao kém ban chinh dé déi chiéu gidy t& vé sé hiru thiét bi, cong nghé do dac va
ban d6 gém chimg tir mua ban, thué hodc chuyén giao thiét b, céng nghé.

b. S5 lugng hd so: 01 bs.

4. Thoi han giai quyét:

- Thoi han giai quyét 08 ngay lam viée, ké tir ngay nhén di hd so hop 1é (khong ké
thoi gian chuyén ho so tr S& Tai nguyén va Moi trudng Thanh Hoéa dén Cuc Do dac,
Ban db va Théng tin dia 1y Viét Nam). Trong d6:

+ Trong thdi han ndm (05) ngay lam viée ké tir ngdy nhan di hé so hop 1&, S& Tai
nguyén vd Méi truong Thanh Héa c6 trach nhiém thdm dinh hé so, 14p bién ban
thdm dinh va girt bién ban thdm dinh kém theo hd so cho Cyc Po dac, Ban db va
Théng tin dia 1y Viét Nam.

+ Trong thdi han ba (03) ngdy 1am viéc ké tir ngdy nhan dit hé so hop 18, Cuc Po
dac, Ban d& va Thoéng tin dia 1y Viét Nam c6 trach nhiém cép gidy phép hoat dong
do dac va ban db cho & chirc cé du didu kién, trudng hop khong di diéu kién cép
gifly phép thi tra 15 bang van ban cho & chirc biét 1y do ddng thdi théng bao cho S6
Tai nguyén va Méi trudng.

5. Co quan thire hién thia tuc hanh chinh:

a. Co quan co tham quyén quyét dinh: Cuc Do dac. Bén déva T hong tin dia Iy Viét Nam.,

b. Co quan, nguoi c6 thém quyén duoe up quyén hodc phdn cap thuc hign (néu c6): Khong.
¢. Co quan truc tiép thuc hién TTHC: S0 Tai nguyénva Moi truong Tharnh Hoa

ld. Co quan phéi hop (néu c6): Khong.
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6. Péi twong thuwe hién thi tue hanh chinh: T4 chire.

7. Yéu cAu hoan thank miu don, miu to khai:

MZu sé 1a: Pon @ nghi cép gidy phép hoat dong do dac va ban dd (Ban hanh kém
theo Nghi dinh sb 45/2015/ND-CP ngay 06 thang 5 nam 2015 cta Chinh phit v& hoat
dong do dac va ban do).

8. Phi, 1¢ phi:
Miic phi thuc hién theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 3 Théng tir s6 34/2017/TT-BTC
ngav 21/4/2017 ciia Bé Tai chinh quy dinh nuic thy, ché dé thu, nép, quén b va sir

' dung phi thém dinh cdp giay phép hoat déng do dac va ban dc.

1

| | S6 | Sé hoat déng dich vy do dac v bin d5 dé Mirc thu phi
T nghi ciip phép theo quy dinh (1.000 d6ng/hé so)
;| Duci 03 4.090
2 | Tw03den 03 5.340
3 | Tir 06 dén 08 6.030
4 | Tw09dén il 6.510
5 | Twil2dén 14 7.000

9. Két qué ciia viée thye hién thi tue hanh chinh: Gidy phép hoat dong do dac va
ban dd (Méu s6 3 Ban hanh kém theo Nghi dinh s6 45/2015/ND-CP ngéy 06/5/2015
cua Chinh phu).

10. Yéu cdu hojc diéu kién dé dwoc cip thi tuc hank chinh:

- T6 chue @& nghi cAp gidy phép hoat dong do dac va ban dd khéng thuge dbi trong
quy dinh tai Biém a Khoan 2 Diéu 12 Nghj dinh sb 45/2015/ND-CP ngay 6/5/2015
cua Chinh phu v& hoat ddng do dac va ban do.

- C6 Gidy ching nhan ding ky kinh doanh nganh nghé do dac va ban d6 d6i véi td
chirc hoat ddng kinh doanh; cé quyét dinh thanh lap cia co quan nha nude ¢6 tham
quyén, trong d6 ¢6 quy dinh chirc ning, nhidm vu hoat déng do dac va ban d6 dbi
véi don vi su nghiép.

~ C6 lue lugng k¥ thuat do dac va ban db t5i thidu nhu sau:

+ Mot (01) k¥ thuat trudng cé trinh d6 dai hoc tré 1én, chuyen nganh dao tao vé do
dac va ban dd, c6 thuc t& hoat ddong do dac va ban db it nhit ba (03) nim, ¢6 hop
d6ng lao ddng dugc déng bao hiém tir mét (01) nam tré 1én, khéng duge dong thoi
la k§ thuat truéng cia td chirc hoat ddng do dac va ban dé khac;

+ Bén (04) nhan vién k¥ thuét co trinh do trung cép tré 1én, chuyén nganh dio tao vé
do dac va ban db.

- C6 thiét bi cdng nghé do dac va ban db phil hop véi dinh mire thiét bi quy dinh
trong dinh mirc kinh té - k¥ thuét do dac va bin @6 ¢é thuc hién mét (01) san phém
do dac va ban db thudc ndi dung d& nghj cap phép.

11. Cén cw phdp ly ciia tha tgc hanh chinh:
- Nghj dinh sé 45/2015/ND-CP ngay 6/5/2015 ctia Chinh phu vé& hoat déng do dac
14








va ban db.

- Nghi dinh s6 36/2017/ND-CP ngay 04/4/2017 cia Chinh phi quy dinh chirc ndng,
nhiém vu, quyén han va co cdu 16 chite ciia Bg Tai nguyén va Moi trudng

- Théng tw 56 34/2017/TT-BTC ngay 21/4/2017 cia BS Tai chink quy dinh mikc thy,
ché d6 thu, ngp, quan Iy va siv dung phi tham dinh cdp gidy phép hoat déng do dac
va bén do.

- Quyét dinh s6 1723/QD-BTNMT ngay 30/6/2015 ctia Bd Trudng B Tai nguyén va
Mbi trudng vé viée cdng bb thi tuc hanh chinh méi ban hanh trong linh vue do dac va
ban d6 thude pham vi chirc nang quan 1y nha nudce cia B Tai nguyén va Mai trudng,

"phan in nghiéng la ni dung duwoc swa doi, bo sung”

CAC MAU DON, TO KHAI HANH CHINH: Co
MAU KET QUA THUC HIEN THU TUC HANH CHINH: Cé
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Mau so 1a

CONG HOA XA 801 CHU NGHIA VIET NAM
Ddc lap - Ty do - Hanh phic

e, gAY thdng  ndm ..

DON DE NGHI CAP GIAY PHEP
HOAT DONG PO PAC VA BAN PO

Kinh giri: Cuc Do dac, Ban d6 va Thong tin dia ly Viét Nam,
B0 Tat nguyén va Moi trudng

PHAN I. NHUNG THONG TIN CHUNG

TEN O CHUC Lot e

Gidy chimg nhén ding ky kinh doanh/Quyét dinh thanh 18p: .............cceeeevveeeinin,
S8 121 KROAN ...ttt e,
T s i e

Sé dién thoai: .oo.vvovoonl.., Fax: ooooiveiene E-mails oo,

Cin ¢t Nghij dinh sb 45/2015/ND-CP ngay 6 thdng 5 nim 2015 ciia Chinh phtt vé hoat
déng do dac va ban dd, dé nghi Cuc Do dac, Ban dé va Théng tin dia ly Viét Nam, Bo
Tai nguyén va Méi truong cip gidy phép hoat ddng do dac va ban d6 v&i cac ndi dung
sau:

........................................................................................................................................

(Ghi ¥8 cdc ndi dung hoat ddng dé nghi cdp phép)
PHAN II. KE KBAI NANG LUC
I. LUC LUONG KY THUAT

1. Lue lwgng k§ thuat do dac va ban db phan tich theo nganh nghé'

Don v tinh: Nguoi
TT Nganh, nghé Pai hoc triy 1en| | T 08 C4P, a0 Cong nhén ky
dang thuét
1 |(Trde dia) 05 02 0

2 |(Pia chinh)
2. Nguoi chiu trach nhiém theo phap [uat va Ky thuét trudng
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1T Ho va tén Chitcvu | Bing cdp Thim nién
| |(Neguyén Vin 4) Gidmdéc | e L
2 |(Nguyén Vin B) DG1 truong Ky su triic dia 03 ndm

3. Danh sach nhén luc ki thuat do dac va ban d6

’ * r
TT Ho va tén Chire vu | Béng cap Thim nién
| |(Nguyén Véin B) Déi rru‘é‘ngll(f sie trée dia 03 ndm
| 2 |WNgwyén Vin C) hdn vién !T rung cdp dia chinh | ...

II. THIET BI CONG NGHE

TT | Tén, ma hiéu cia thiét bi, cong | Sé lwong | Tinh trang B Ghi chi
nghé
1
2
3
Cam/ Iét: oo (1én 16 chirc) xin chiu trach nhigm vé toan bd ndi dung ké khai
nay./.

Nguoi chiu trach nhig¢m theo phép lujt
(Ky va ghi rd ho tén, déng dau)
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Ddc ldp - Tw do - Hanh phic

GIAY PHEP
HOAT PONG BO PAC VA BAN O

S6 0000

NAM 0000

Mau sb 3
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Téntd chie: ...o.vvvvveen s E et et et e e e et ——
Tl St o e
DN thoai: ..ot e

Quyét dinh thanh 18p/Giy chimg nhén dang ky kinh doanh:

CAp phép ndi dung hoat déng do dac va ban db:

Co6 gia fri dén ngay  thang niam

Ha Ngi, ngay thang ndm 20..
CUC TRUONG
CUC DO PAC, BAN DO
VA THONG TIN PJA LY VIET NAM

Khéng duwgc cho mirgn, cho thué, chuyén nhuwong
Chi dwoe hoat ddng trong pham vi néi dung dwrge cip phép
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VU'C PO PAC VA BAN BO
ET CUA SO TAINGUYEN VA

THU TUCH
THUOC THAM Q&U‘YF_(N GL&t

ME) TRU-’G‘N@ H THANH HOA
(Ban hanh kem theo th/et\g’mh’ 56: ‘é:f? /OP-UBND ngay AT thing 10 nim 2017
cua Chu P?h—&&rban nhdn dén tinh Thanh Hod)

Thi tuc hanh chinh: Cép bd sung ndi dung gidy phép hoat dong do dac va ban db
(461 véi td chnte khéng thudc: cdc BS, co quan ngang Bo, co quan thude Chinh ph
co quan trung wong cua cac to chirc chinh chi, chinh tri - x& hoi va céc td chirc xa
hdi - nghé nghiép; cac Téng cong ty do Thit tuéng Chinh pht quyét dinh thanh 14p).

Linh vuc: Do dac va ban do.

NOI DUNG CU THE CUA THU TUC HANH CHINH

| 1. Trinh ty thye hién:
Buée 1. Chudn bi hd so: 76 chire dé nghi cip b6 sung ndi dung gidy phep hoat

dong do dac vé bdn do nop mét (01) b6 hé so va phi tai dia phong noi t6 chite €6
tri s chinh.

Budc 2. Tiép nhdn hé so:

a. Dia diém tiép nhan: BS phdn tiép nhan ko so va tra két qud cia 8¢ Tai nguyén va
Moi truong tai Trung tam Hanh chinh céng tinh Thanh Héa (s6 28 dai 16 Lé Lo,
phudng Dién Bién, thanh phé Thanh Héa, tinh Thanh Héa).

b.Thoi gian: Trong gic himh chinh cdc ngay tir thit 2 dén thir 6 hang tudn (triv ngéy
Lé, Tét va cdc ngéy nghi theo quy dinh).

c. Nhimg diém cén luu y khi tiép nhén hd so: Khdng.

Buge 3. Xir 1y ho so

- 86 Tai nguyén va M6i trudng c6 trdch nhiém xem xét, kiém tra hé so, triong hop
hé so chua day di theo quy dinh, S¢ Tai nguyén va Moi truong co trdch nhiém
hudng dén 16 chirc, cd nhdn bé sung ho so cho ddy di, viéc yéu cau 16 chike, cd nhén
b6 sung hé so chi thiee hién mét (01) lan

- Trong thot han ndm (03) ngay lam viéc ké nr ngay nhdn du hé so hop 18, S¢ Tai
nguyén va Méi truong co trdch nhiém tham dinh hé so, Idp bién bdn thdm dinh va
givi bién ban thdm dinh kém theo hé so cho Cuc Do dac, Ban d6 va T, héng tin dia ly
Viét Nam. Trong thot han ba (03) ngay lam viéc ké tir ngay nhdn éii ho so hop Ié,
Cuc Po dac, Bin dé va Théng tin dia ly Viét Nam c6 trdch nhiém cd}p bé sung ndi
dung gidy phép hoat déng do dac va ban db cho 16 chite ¢6 dit didu kién, trudng hop
khéng du dicu kién cdp gidy phép thi tra loi bang van ban cho 6 chire biét Iy do
déng thoi thong bdo cho Sé Tai nguyén va Moi trucng.

- Cuc Do dac, Bén dé va T, héng tin dia ly Viét Nam tra gié'y phép hoat déng do dac
va ban dé cho 16 chitc kém theo hé so d nghi cap phép. To chire duoc cdp gidy
phép c6 trach nhiém leu gif hd so ciia mink.
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Bwdc 4. Tra két qua:

a. Dia diém: Cuc Po dac, Ban déva T héng tin dia ly Viét Nam - Bg Tai nguyén va Moi
trucmg (S6 02, Béng Thiwy Trém, phuong C6 Nhué 1, Quén Bde Tir Liém, Ho Ni).

b. Thi gian: Trong gicd hanh chinh cdc ngay tir thie 2 dén thik 6 hang tuan (triv ngay
Lé, Tét va cae ngay nghi theo quy dinh).

2. Cach thic thuc hién: Trizc tiép

3. Hb so:

a. Thanh phﬁn héd so bao gf")m (cac loai giéy t& phai ndp va xuét trinh):

- Don dé nghi cip bd sung ndi dung gidy phép hoat déng do dac va ban dd (c6 miu).
- Bén sao kém theo ban chinh dé dbi chiéu hodc ban sao ¢ chitng thire van bang
chuyén mén, hop dbng lao dong hodc quyét dinh tuyén dung, gidy to chiing minh v&
viéc dong bao hiém, ban khai qua trinh cong tic, quyét dinh bd nhiém ciia k¥ thuat
truéng ddi véi trudng hop thay déi ky thudt trrdng so véi thoi diém dwoc cdp phép.
- Bén sao kém ban chinh dé& déi chiéu hodc ban sao ¢ ching thyc vin bing chuyén
mdn, hop déng lao ddng hodc quyét dinh tuyén dung ciia cac nhan vién k§ thuat do
dac va ban dd dugc bd sung so véi thoi diém duoc cp phép.

- Ban sao kém bén chinh dé déi chiéu gidy t& vé so hiru thiét bi, cong nghé do dac va
ban db dugc bé sung so véi thoi diém dugc cAp phép gdm ching tir mua ban, thué
hoiic chuyén giao thiét bi, cong ngheé.

- Giéy phép hoat ddng do dac ban a6 da duoc ce"lp.

b. Sé lwong hd so: 01 bd.

4. Théi han gidi quyét:

- Thoi han giai quyét 08 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhén da hd so hop 18 (khong ké
thoi gian chuyén hd so tir S& Tai nguyén va Mbi trudng Thanh Héa dén Cuc Do dac,
Ban d6 va Théng tin dia 1y Viét Nam). Trong dé:

+ Trong thoi han ndm (05) ngdy lam vigc ké tir ngdy nhin dn hd so hop 1€, S& Tai
nguyén va Moéi treong Thanh Héa cé trich nhiém thdm dinh hd so, [ap bién ban
thim dinh va gii bién ban thim dinh kém theo hd so' cho Cuc Do dac, Ban db va
Théng tin dia ly Viét Nam.

+ Trong thdi han ba (03) ngay 1am viéc ké tir ngiy nhin di ho so hop 1€, Cuc Bo
dac, Ban d6 va Thong tin dia ly Viét Nam c6 trach nhiém cdp bd sung ndi dung gidy
phép hoat dfng do dac va ban db cho t6 chirc c6 dir diéu kién, trudmg hop khong di
didu kién cip bd sung ndi dung gidy phép thi tra 16 bing van ban cho td chirc biét ly
do ddng thdi thong bdo cho S& Tai nguyén va Mai truong.

5. Co quan thye hién tha tyc hanh chinh:

a. Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Cuc Po dac, Ban dé v Thong tin dia Iy Viét Nam.
b. Co quan, nguoi ¢d thém quyén duoe uy quyén hodic phén cdp thue hién (néu cd): Khéng.
c. Co quan truc tiép thiee hién TTHC: §6 Tai nguyén va Moi truong Thanh Hoa.

d. Co quan phéi hop (néu c6): Khéng.
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6. D6i twong thye hién thé tuc hanh chinh: T4 chire.

7. Yéu ciu hoan thanh miu don, mau t& khai:

MAu sb 1b: Pon d nghi cdp bd sung ndi dung gidy phép hoat déng do dac va ban dd
(Ban hanh kem theo Nghi dinh sé 45/2015/ND-CP ngay 6/5/2015 ctia Chinh phu vé
hoat ddng do dac va ban ds).

8. Phi, I¢ phi:

Miic phi thuc hién theo quy dinh tai khodan 2 Diéu 3 Théng tir s6 34/2017/TT-BTC
ngery 21/4/2017 cua B Tai chinh quy dinh miic thu. ché dé thu, ndp, quan Iy va su
dung phi tham dinh cdp gidy phép hoat déng do dac va ban dé.

S& | Séhoat dong dich vu do dac va bin das dé Mirc thu phi
T nghi cip phép theo quy din (1.000 dong/hé so)
! Duroi 03 4.090

2 | Ti03dén0s 5.540

3 | T 06 dén 08 6.030

4 | Tir 09 dén 14 6.510

b) Tir 12 dién 14 7.000

9. Két qua cita viée thwe hién thd tuc hanh chinh: Gidy phép hoat dong do dac va
ban 6 (Mdwu s8 3 Ban hanh kém theo Nghi dinh s6 45/2015/ND-CP ngay 06/5/2015
cua Chinh phii).

10. Yéu cAu hoic diéu kién dé dwge cdp thii tye hanh chinh:

Trong qué trinh hoat dong do dac va ban d6, néu t& chirc c6 nhu céu va ¢ du didu
kién m& rong linh vuc hoat ddng thi duoc cip bd sung ndi dung gidy phép hoat déng
do dac va ban a6

11, Cén cir phap Iy cdia thi tuc hanh chinh:

- Nghi dinh s 45/2015/ND-CP ngay 6/5/2015 cia Chinh phd v& hoat dong do dac

va ban dd. |

- Nghi dinh 56 36/2017/ND-CP ngay 04/4/2017 ciia Chinh phii quy dinh chikc ning,

nhiém vu, quyén han va co cdu t6 chiic ciia BS Tai nguyén va M6i trudng.

- Théng tw s6 34/2017/TT-BTC ngay 21/4/2017 ciia B Tai chinh quy dinh mikc thy,

ché dp thu, nop, quan Iy va sir dung phi thim dinh cdp gidy phép hoat dong do dac

va bdn do.

- Quyét dinh sb 1723/QD-BTNMT ngay 30/6/2015 clia BS Trudng B6 Tai nguyén va

M trudng vé vide cong b thii tuc hanh chinh méi ban hanh trong linh vuc do dac va

ban dd thudc pham vi chiic niing quén Iy nha nuéc cia BS Tai nguyén va Mai trudng.
" phdn in nghiéng 1a ndi dung diwoc sira déi, bé sung”

CAC MAU DPON, TO KHAI HANH CHINH: C6
MAU KET QUA THUC HIEN THU TUC HANH CHINH: C6








Man sé 1b

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc ldp - Tu do - Hanh phac

e e, NEAY  thdng  ndm ...

DON PE NGHI CAP BO SUNG NOIDUNG
GIAY PHEP HOAT DONG PO PAC VABAN PO

Kinh gti: Cuc Po dac, Ban d6 va Théng tin dia [y Viét Nam,
B Tai nguyén va Mdi trudng.

PHAN I. NHUNG THONG TIN CHUNG

TN IO CRTIC: e e e e e e e
B 10 o] o ¢
Sé dién thoai: .............uv..... Fax: .....ccccooeeennns E-mail: oo,

Gidy ching nhén dang ky kinh doanh/Quyét dinh thanh 14p: ...........cccoeeeeieeernn.n,
SO TATKIOAN: ..o et e e

Gidy phép hoat dong do dac va ban b sé ..., ngay .... thang ... ndm ...

Bao cdo tom tat tinh hinh hoat dong cia td chirc tir khi dwoc cép phép: (cdc cong trinh

do dac va ban dé da thue hién tir ndm ... ... ... dén nim ... v .. )
S6 TT| Tén Cong trinh | Chi din | Thoi gian thue| Pia diém Ghi chd
far hién thuc hién
t
2
Can ctr Nghi dinh sb ...../201........ /ND-CP ngay thang nim 201.... ctia Chinh phu

vé hoat dong do dac va ban ad, dé nghi Cuc Do dac, Ban d6 va Théng tin dia Iy Viét
Nam, B6 Tai nguyén va Moi trudng cap bo sung cde ndi dung hoat dong do dac va ban
d6 sau:

(Ghi r6 céc néi dung hoat dong dé nghj cap bo sung)
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PHAN IL KE KHAI NANG LUC

I. LUC LUQONG KY THUAT

1. Lyc luong k¥ thuét do dac va ban d6 phén tich theo nganh nghé2

Don vi tinh: nguoi

. £ R .| Thay déiso véi thoi
\ + | Pai hoc | Trung ciap,| Coéng nhin| ..z Y e o &
TT | Nganh, nghé o in 2 . .. |diém dwgc cap phép (sb
tro 1én | cao ding | Ky thudt s . x
: lwrong ting/gidm)
1 (Trdc dia) 07 0] 0 + 02 dai hoc;
- 0J Trung cdp
2
3
| |

2. Ngudi chiu trach nhiém theo phap luét va Ky thuét tnrong

TT Ho va tén Chirc vu Bing cip Ghi chil
1 (Nguyén Van A) Gigmdoc o L
2 |(Nguyén Vin B) DI truong v su trde dia 03 ndm
IL. THIET B CONG NGHE
Tén, mé hiéu ciia : Thay i so v0i thoi
TT Ao e A . S6 lwong Tinh trang | diém dugc cap phép
thiét bi cdng nghé i £ < 2
; ' (s0 lwong ting/gidm)
I YToan dac dién tir) 03 + 02
2
3
Cam két: ............. (tén 16 chikc) xin chiu trach nhiém vé toan bd ndi dung ké khai
nay./.

Ngudi chiu trach nhiém theo phap lugt
(Ky va ghi ¥6 ho tén, dong dau)

2 K& khai theo van bang chuyén mén 24







CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dgc Idp - Tu do - Hanh phiic

GIAY PHEP
HOAT PONG PO PAC VA BAN PO

Sé 0000

NAM 0000

Mauso 3
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TEN D CHTIC! 1.ttt e e et e e e e e e s
Tru SO ta1: oo
DN thoal: oo e e
Quyét dinh thanh 14p/Gidy ching nhén ding ky kinh doanh:

Cé‘ip phép ndi dung hoat djne do dac va ban dé:

Co6 gis tri dén ngay  thang nim

fla Ngi, ngay  thdng nam 20..
CUC TRUONG
CUC DO PAC, BAN PO
VA THONG TIN BIA LY VIET NAM

Cap b6 sung odi dung hoat dong:

Ha Néi, ngay  thang  ndm 20..
CUC TRUONG
CUC PO PAC, BAN PO
VA THONG TIN PIA LY VIET NAM

Khéng duge cho mugn, cho thué, chuyén nhuong
Chi dwge hoat dgng trong pham vi ndi dung dwee eAp phép
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